
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

Cách thức
 thực hiện

TT Mã số TTHC  Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết Cơ quan thực hiện Nộp 

trực 
tiếp

Bưu 
điện

Dịch 
vụ 

công

Phí, lệ 
phí

(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú

01 1.011546.000.
00.00.H47

Vay vốn hỗ trợ 
tạo việc làm, 
duy trì và mở 
rộng việc làm từ 
Quỹ quốc gia về 
việc làm đối với 
người lao động

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
theo quy 
định (trong 
đó 10 ngày 
và 5 ngày 
làm việc).

- Ngân hàng Chính 
sách xã hội địa 
phương (Chi nhánh 
Ngân hàng Chính 
sách xã hội hoặc 
Phòng Giao dịch 
Ngân hàng Chính 
sách xã hội);
- Cơ quan cấp tỉnh 
của tổ chức thực 
hiện chương trình 
(Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam, Đoàn 
Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, 
Hội Nông dân Việt 
Nam, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt 
Nam, Hội Cựu 
Chiến binh Việt 
Nam, Liên minh 
Hợp tác xã Việt 

X X X Không

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 
năm 2013 của Quốc hội;
- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm và Quy 
quốc gia về việc làm;
- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 9 năm 2019 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 
năm 2015 của Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ tạo 
việc làm và Quỹ quốc gia về việc 
làm;
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ 
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Cách thức
 thực hiện

TT Mã số TTHC  Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết Cơ quan thực hiện Nộp 

trực 
tiếp

Bưu 
điện

Dịch 
vụ 

công

Phí, lệ 
phí

(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú

Nam, Hội Người mù 
Việt Nam).

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công.

02 1.011547.000.
00.00H47

Vay vốn hỗ trợ 
tạo việc làm, 
duy trì và mở 
rộng việc làm từ 
Quỹ quốc gia về 
việc làm đối với 
cơ sở sản xuất 
kinh doanh

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
theo quy 
định (trong 
đó 10 ngày 
và 5 ngày 
làm việc).

- Ngân hàng Chính 
sách xã hội địa 
phương (Chi nhánh 
Ngân hàng Chính 
sách xã hội hoặc 
Phòng Giao dịch 
Ngân hàng Chính 
sách xã hội);
- Cơ quan cấp tỉnh 
của tổ chức thực 
hiện chương trình 
(Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam, Đoàn 
Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, 
Hội Nông dân Việt 
Nam, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt 
Nam, Hội Cựu 
Chiến binh Việt 
Nam, Liên minh 
Hợp tác xã Việt 
Nam, Hội Người mù 
Việt Nam).

X X X Không

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 
năm 2013 của Quốc hội;
- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ 
quốc gia về việc làm;
- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 9 năm 2019 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 
năm 2015 của Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ tạo việc 
làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
- Nghị định số 104/2Q22/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công.
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cách thức
 thực hiện

TT Mã số TTHC  Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn
giải quyết

Cơ quan thực 
hiện Nộp 

trực 
tiếp

Bưu 
điện

Dịch 
vụ 

công

Phí, lệ 
phí

(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú

01 1.011548.000.
00.00H47

Vay vốn hỗ trợ tạo 
việc làm, duy trì và 
mở rộng việc làm từ 
Quỹ quốc gia về việc 
làm đối với người lao 
động

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
theo quy 
định.

- Ngân hàng 
Chính sách xã hội 
địa phương (Chi 
nhánh Ngân hàng 
Chính sách xã hội 
hoặc Phòng Giao 
dịch Ngân hàng 
Chính sách xã 
hội);
- Ủy ban nhân dân 
cấp huyện.

X X X Không

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 ngày 16 tháng 
11 năm 2013 của Quốc hội;
- Nghị định số 61/2015/NĐ-
CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 
của Chính phủ quy định về 
chính sách hỗ trợ tạo việc làm 
và Quỹ quốc gia về việc làm;
- Nghị định số 74/2019/NĐ-
CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định số 61/2015/NĐ-CP ngày 
09 tháng 7 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia về việc làm;
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21 tháng 12 năm 
2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch 
vụ công.
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Cách thức
 thực hiện

TT Mã số TTHC  Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn
giải quyết

Cơ quan thực 
hiện Nộp 

trực 
tiếp

Bưu 
điện

Dịch 
vụ 

công

Phí, lệ 
phí

(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú

1.011550.000.
00.00H47

Vay vốn hỗ trợ tạo 
việc làm, duy trì và 
mở rộng việc làm từ 
Quỹ quốc gia về việc 
làm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
theo quy 
định.

- Ngân hàng 
Chính sách xã hội 
địa phương (Chi 
nhánh Ngân hàng 
Chính sách xã hội 
hoặc Phòng Giao 
dịch Ngân hàng 
Chính sách xã 
hội);

- Ủy ban nhân 
dân cấp huyện.

X X X Không

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 ngày 16 tháng 
11 năm 2013 của Quốc hội;
- Nghị định số 61/2015/NĐ-
CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 
của Chính phủ quy định về 
chính sách hỗ trợ tạo việc làm 
và Quỹ quốc gia về việc làm;
- Nghị định số 74/2019/NĐ-
CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định số 61/2015/NĐ-CP ngày 
09 tháng 7 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia về việc làm;
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21 tháng 12 năm 
2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch 
vụ công.
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